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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  

ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG NĂM HỌC 2022-2023  

STT Tên đề tài  Họ và tên sinh viên Lớp-Khóa GVHD hướng dẫn 

1 Nghiên cứu chỉ tiêu sinh lý-sinh hóa của lá cây sachi (Plukenetia 

volubilis L.) và quy trình làm trà túi lọc từ lá sachi kết hợp lá cam 

thảo và lá nếp 

Bùi Việt Hà 

 Nguyễn Thị Ánh Sao 

Phạm Phương Thảo 

CLC-K69 

CLC-K69 

K-K70 

TS. Trần Khánh Vân 

2 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phân bón kali kết hợp với 

phân vi sinh đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý  và năng suất 

của cây sachi 

Bùi Việt Hà 

 Nguyễn Thị Ánh Sao 

CLC-K69 TS. Trần Khánh Vân 

3 So sánh khả năng chịu lạnh của một số giống húng quế địa phương 

trong điều kiện lạnh nhân tạo 

Nguyễn Trần Quý Duy CLC-K71 TS. Điêu Thị Mai Hoa 

4 Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng và mùa vụ đến một số chỉ 

tiêu liên quan đến năng suất và chất lượng cây thì là 

(Anethumgraveolens) 

Khương Thanh Nhàn A-K69 TS. Lê Thị Thủy 

5 Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng và hình thức thủy canh đến 

năng suất và chất lượng cây cải kale (Brassica oleracea var. 

Sabellica) 

Nguyễn Thị Phương Thúy A-K69 TS. Lê Thị Thủy 

6 Study on some indicators related to yield and quality of strawberry 

(Fragaria vesca L.) grown hydroponic and grown in soil 

Nguyễn Thị Oanh K-K70 TS. Lê Thị Thủy 
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7 Effect of mangosteen (Garcinia mangostana L.) peel extract on 

weight loss and adipose tissue mass in mice 

Đàm Hoàng Lĩnh A-K69 TS. Lê Thị Tuyết 

8 Mối liên quan của hành vi ăn uống đến tình trạng mỡ cơ thể cao ở 

học sinh trường THCS Nguyễn Tất Thành 

Nguyễn Dương Ánh 

Hồng 

A-K69 TS. Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

9 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần của sinh viên Đại 

học Sư phạm Hà Nội trong thời kì đại dịch COVID-19 

Nguyễn Mạnh Long CLC-K69 TS. Nguyễn Thị Trung 

Thu 

10 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất của sinh viên Đại 

học Sư phạm Hà Nội trong thời kì đại dịch COVID-19** 

Dương Mỹ Hoa CLC-K69 TS. Nguyễn Thị Trung 

Thu 

11 Đánh giá thực trạng sức khỏe tâm thần ở sinh viên Đại học ở Hà 

Nội do dịch COVID-19 năm 2021 

Nguyễn Mai Anh K69-A PGS. TS. Dương Thị 

Anh Đào 

12 Nghiên cứu chuyển gene tổng hợp ectoine vào mô sẹo phôi lúa Bắc 

Thơm 7 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens 

Lê Thị Minh Hằng CLC-K69 TS. Đào Thị Sen 

13 Nghiên cứu đánh giá khả năng chuyển hoá rutin từ hoa hoè 

(Sophora japonica) của một số chủng vi sinh vật và chế phẩm sinh 

học 

Nguyễn Hồng Khánh CLC-K69 TS. Lê Thị Tươi 

Phan Thị Hồng Diệu A-K71 

14 Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của 

quả sim (Rhodomyrtus tomentosa) và quả việt quất (Vaccinium 

spp.) 

Cao Tuấn Kiệt CLC-K69 TS. Lê Thị Tươi 

Nguyễn Thị Bảo Ngọc CLC-K70 

Nguyễn Mỹ Duyên, CLC-K70 

Vương Đình Phúc CLC-K70 

15 

Xác định và phân tích chức năng gene mchog1B ở Mucor 

lusitanicus sử dụng kỹ thuật RNA can thiệp (RNAi) 

Hà Huy Công CLC-K70 TS. Triệu Anh Trung 

TS. Lê Thị Tươi 
Nguyễn Thị Minh Ánh CLC-K71 

Phan Trần Khánh Linh A-K69 



16 

Nghiên cứu lên men dịch nghiền quả măng cụt (Garcinia 

mangostana L.) sử dụng vi khuẩn Lactobacillus spp. định hướng 

phát triển đồ uống giàu probiotic 

Vương Đình Phúc, 

Nguyễn Thị Bảo Ngọc, 

Nguyễn Mỹ Duyên, Phạm 

Anh Chúc 

CLC-K70 TS. Lê Thị Tươi 

17 Nghiên cứu đánh giá hoạt tính sinh học của một số cao chiết vỏ quả 

măng cụt (Garcinia mangostana L.) glycosyl hoá. 

Nguyễn Thị Len  CLC-K69 TS. Đào Thị Sen 

TS. Lê Thị Tươi 

18 Xây dựng và sử dụng bộ học liệu số tổ chức dạy học mạch nội dung 

trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật, chủ đề vật sống 

KHTN 7 

Nguyễn Thị Lan Anh CLC-K9 TS. Nguyễn Thị Hằng 

Nga 

19 Xây dựng bộ học liệu điện tử tổ chức dạy học chủ đề trao đổi chất 

và chuyển hóa năng lượng ở Sinh học 11 

Nguyễn Thị Khánh Ly A-K69 TS. Đỗ Thành Trung 

20 Xây dựng và sử dụng học liệu số tổ chức dạy học mạch nội dung 

sinh sản ở sinh vật, chủ đề vật sống KHTN 7 

Nguyễn Trà Mi CLC-K69 TS. Nguyễn Thị Hằng 

Nga 

21 Vận dụng mô hình dạy học kết hợp trong chủ đề sinh học tế bào - 

Sinh học 10 

Bùi Thị Yến Nhi A-K69 PGS.TS. Phan Thị 

Thanh Hội 

22 Xây dựng và sử dụng bộ học liệu số tổ chức dạy học mạch nội dung 

Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chủ đề vật sống, KHTN 7 

Nguyễn Minh Tân A-K69 PGS.TS. Phan Thị 

Thanh Hội 

23 Xây dựng và sử dụng bộ học liệu số tổ chức dạy học mạch nội dung 

cảm ứng ở sinh vật chủ đề vật sống, KHTN 7 

Đinh Thị Thanh A-K69 TS. Nguyễn Thị Hằng 

Nga 

24 Xây dựng và sử dụng bộ học liệu số và thiết kế bài giảng E- learning 

trong dạy học mạch nội dung tuần hoàn, Chủ đề vật sống môn 

KHTN 8 

Nguyễn Thị Thỏa A-K69 TS. Đỗ Thành Trung 

25 

Thiết kế và sử dụng bộ video dạy học các bài thực hành trong chủ 

đề “Sinh học tế bào” – Sinh học 10 

Thái Diệu Trang 

Nguyễn Thị Xuân 

CLC-K69 

CLC-K70 

PGS.TS. Phan Thị 

Thanh Hội 

TS. Đỗ Thành Trung 



26 Xây dựng học liệu số trong dạy học mạch nội dung tiêu hóa, Chủ 

đề vật sống môn KHTN 8 

Nguyễn Thị Huyền Trang CLC-K69 TS. Đỗ Thành Trung 

27 

Nghiên cứu quy trình chuyển gen sinh tổng hợp ectoine vào tế bào 

lúa 

Đặng Thị Tươi 

Nguyễn Thị Thùy 

Lê Ngọc Ánh 

A-K69 

  B-K70 

 A-K71 

TS. Nguyễn Văn Quyền 

28 
Điều tra thành phần loài và kinh nghiệm sử dụng thuốc hỗ trợ điều 

trị bệnh khớp tại xã Quảng Tín, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông 

Tạ Mỹ Ngọc 

Phùng Phương Linh 

A-K69 

  A-K71 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Hồng Liên 

29 Nghiên cứu đặc điểm hình thái và hoạt tính chống ung thư của loài 

dây lửa cánh nhọn (Rourea minor L.) 

Đoàn Thị Thúy A-K69 TS. Bùi Thu Hà 

30 Mã hóa đặc điểm hình thái, giải phẫu để định loại vị trí phân loại 

các loài trong chi Ỏng ảnh (Vaccinium L.) thuộc họ Đỗ quyên 

(Ericaceae) ở Việt Nam 

Nguyễn Khánh Diệp 

Đặng Thị Lan Anh 

A -K9 

A-K70 

TS. Bùi Thu Hà 

31 Điều tra thành phần loài và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc hỗ trợ 

điều trị bệnh về gan của dân tộc Tày tại xã Thượng Bằng La, huyện 

Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

Trần Thùy Linh 

Trần Hà Anh 

Trần Vũ Kim Anh 

A-K69 

 A-K71 

 A-K71 

TS. Bùi Thu Hà 

33 Ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu đến sinh trưởng và sinh tổng hợp 

EPS của khu hệ nấm men phân lập từ mật và sáp ong tự nhiên tỉnh 

Sơn La 

Nguyễn Mạnh Tuyền A-K69 PGS.TS. Trần Thị Thuý 

Nguyễn Thế Phương CLC-K71 

34 Nghiên cứu thành phần và đặc điểm phân bố của các loài thuộc bộ 

cánh nửa (Hemiptera) ở khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ 

Thượng, Quảng Ninh 

Hồ Thị Mây A-K69 PGS.TS. Bùi Minh 

Hồng 

35 Một số đặc điểm sinh học loài Cá ăn muỗi 

 Gambusia affinis (Gaird & Birard, 1853) ở ba 

 khu bảo tồn phía Bắc Việt Nam 

Nguyễn Minh Thúy CLC-K69 PGS.TS. Trần Đức Hậu 

Vũ Thị Thùy Trang K-K70 



36 
Phân bố ấu trùng, cá con loài Cá bống Chu nơ (Gobiopterus chuno) 

ở cửa Ba Lạt, sông Hồng 

Đỗ Thị Ngọc A-K69 PGS.TS. Trần Đức Hậu 

37 Mô tả các mẫu vật thuộc giống cá Chuôn Parazacco 

(Cypriniformes: Cyprinidae) thu ở Bắc Việt Nam 

Dương Thị Huyền A-K69 PGS.TS. Trần Đức Hậu 

38 Ghi nhận mới về thành phần loài cá tại vườn Quốc gia Phia Oắc-

Phia Đén, tỉnh Cao Bằng, Bắc Việt Nam 

39 Mô tả và định loại giống cá Bống đá Rhinogobius ở khu bảo tồn 

Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang 

Trần Thị Hương Giang A-K70 PGS.TS. Trần Đức Hậu 

40 Distribution of larvae and juveniles of mullet (Mugiliformes: 

Mugilidae) in Ba Lat estuary, Red River 

Nguyễn Trần Ngọc Mai K-K70 PGS.TS. Trần Đức Hậu 

41 Tổng quan bước đầu về những tác động của ngư cụ đối với môi 

trường biển ở Việt Nam 

Hoàng Diệu Linh A-K71 PGS.TS. Trần Đức Hậu 

 

  

 

 

  


